
 

 

TRƯỜNG TH Y JÚT                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TỔ 

CHUYÊN MÔN KHỐI 4                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

         *******                                                                                *********  

Tâm Thắng, ngày 1 tháng 10 năm 2024  

  

KẾ HOẠCH NĂM HỌC TỔ CHUYÊN MÔN 4  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

  

 I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  
    Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 8/8/2024 của UBND tỉnh Đăk    Nông về 

việc ban hànhkhung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. 

Căn cứ Công văn số 1583/ SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào  

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học.   

 Căn cứ Công văn số 173/ PGDĐT-GDTH ngày 9/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào  

tạo huyện Cư Jút về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2024 

-2025.   

        Căn cứ số 25 – KHGD – THYJ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025. 

            Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2023-2024 và tình hình thực tế của tổ khối  

    4, nay tổ khối 4 xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025 như sau:  

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ KHỐI  

1. Số lượng  

1.1. Về giáo viên  

TT  Họ và tên  Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

Nhiệm vụ 

được giao 

 Ghi chú 

1  Võ Thị Xuân Nữ Đại học GVTH GVCN 4A  

2  Đặng Thị Loan Đại học GVTH GVCN 4B  

5  Phan Văn Tú  Đại học GVTH GVBM   

 

1.2.Về học sinh  

Lớp  TS  Nữ  
Dân tộc  Hộ Nghèo   Cận nghèo Lưu ban  Khuyết tật  

TS  N  TS  N  TS  N  TS  N      

4A  21  12 21 12 3  2 6 3  0 0      

4B  21 12  21 12  2  0 10 6 0 0      

Tổng  42  24  42  24  5  2 16 9 0 0      

  

2. Thuận lợi – Khó khăn:  



 

 

a. Thuận lợi:  

- Được ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm, đôn đốc việc dạy và học cũng như được sự 

quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của UBND xã Tâm Thắng, Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút. 

Đây chính là động lực giúp thầy và trò khối 4 dạy và học tốt hơn.  

- Ban giám hiệu cũng tạo mọi điều kiện cho giáo viên vận dụng, nâng cao ý thức học tập của 

học sinh. Trang bị đầy đủ sách tài liệu, các phương tiện thông tin… cho giáo viên tham khảo.   

- Cơ sở vật chất: Trường có khuôn viên tuy không được rộng rãi nhưng sạch sẽ, có vườn 

hoa, cây xanh thoáng mát, không khí trong lành. Lớp học trang bị đầy đủ (bàn ghế 2HS/bàn; 

điện sáng; quạt mát…) Đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng (Có sẵn và tự làm).  

- Giáo viên: Đội ngũ giáo viên trong tổ đều đạt trên chuẩn nhiệt tình, không ngừng học hỏi, 

nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm cao, luôn năng động. Yêu nghề, mến 

trẻ, hết lòng vì tất cả học sinh thân yêu của mình.  

- Trường có các giáo viên được đào tạo chính quy về Âm nhạc, Tiếng Anh nên thuận lợi cho 

việc bố trí dạy học các môn học này một cách chủ động và hiệu quả.  

- Tất cả các giáo viên trong tổ luôn là một tập thể đoàn kết, nhất trí giúp đỡ nhau trong công 

tác cũng như trong cuộc sống.  

- Phụ huynh: BĐDHCMHS các lớp được bầu hoạt động tích cực, trách nhiệm, tâm huyết. 

Cũng có nhiều phụ huynh trong trường rất quan tâm đến việc học của con em mình và tham 

gia các hoạt động giáo dục với giáo viên chủ nhiệm một cách tích cực.   

- Học sinh được học 2 buổi/ngày. Đa số các em ngoan, chăm chỉ., tích cực học tập và rèn 

luyện, hăng say các hoạt động tập thể.  

- Học sinh nhận được nhiều chế độ đối với học sinh dân tộc như học sinh nghèo, cận nghèo 

được nhận trợ cấp theo quy định, HS nghèo được cấp bảo hiểm y tế…  

b. Khó khăn:  

- Việc sử dụng công nghệ của đa số tổ viên trong tổ khối còn hạn chế.  

- Phương tiện để phục vụ cho việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học còn thiếu (máy 

chiếu) ti vi.  

- Học sinh khối 4 có 21/42 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 50 % , gia đình 

100% làm nông bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà, kinh tế khó khăn nên điều kiện chăm 

sóc, quan tâm đến việc học của các con còn nhiều hạn chế.   

- Hoạt động dạy học chưa phát triển được năng khiếu vượt trội của học sinh.  

III. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024 - 2025.  

1. Nhiệm vụ chung.  

Giảng dạy đúng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.  

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống , ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, 

cộng đồng của học sinh (CV số 197/PGDĐT-GDTH ngày 21/9/2020 của PGDĐT huyện Cư 



 

 

Jút về việc sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Triển khai thực hiện thông  tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020);  

Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao 

chất lượng đội ngũ (theo hướng dẫn số 892/SGDĐT-GDTH ngày 07/7/2020 của SGDĐT về 

việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học).  

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đổi mới mạnh mẽ công tác phát 

triển đội ngũ giáo viên, đề cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên.  

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.  

2. Nhiệm vụ cụ thể:  

- Thực hiện công văn số 197/PGDĐT- GDTH ngày 21/9/2020 của phòng GD&ĐT về việc 

sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và Thông 

tư số 27/2020/ BGDĐT. 

- Giảng dạy theo sự phân công của hiệu trưởng. 

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn. 

- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy. 

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài 

nhà trường. 

- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tham gia đầy đủ các buổichuyên đề do các cấp tổ chức. 

- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tổ chức dạy học và các hoạt 

động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt. 

- Phối kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời 

HS có hoàn cảnh khó khăn, duy trì tốt sĩ số, tăng tỷ lệ chuyên cần.  

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN   

1. Thực hiện chương trình môn học  

 Căn cứ khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn 

bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các thành viên tổ khối 4 trường 

Tiểu học Y Jut thực hiện kế hoạch dạy học cho các môn học theo chương trình GDPT 2018. 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 

35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ 2: 17 tuần).  

Các GV có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy 

học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn 

phù hợp theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; Chú trọng giáo dục đạo 

đức và giá trị sống, rèn luyện kỷ năng sống, hiểu biết xã hội , thực hành pháp luật; Tăng 

cường các hoạt động nhặm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các 



 

 

vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng 

lực học sinh của mỗi lớp phù hợp với điệu kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả 

năng học tập của học sinh.   

2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm:  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo chủ điểm của từng tháng:  

Thời gian  Chủ điểm  Nội dung hoạt động  Người phụ trách  

Tháng 9  Cùng bạn đến trường Khai giảng đón chào năm học mới 

và tổ chức “Trung thu”  

PHT,TPT,GV  

Tháng 10  “Chăm ngoan , học giỏi”  Triển khai phong trào”Nói Lời 

hay, làm việc tốt” 

PHT,TPT, GV  

Tháng 11  Nhớ ơn thầy cô Tổ chức hội thi văn nghệ 20/11 PHT,TPT,GV  

Tháng 12  Uống nước nhớ nguồn  Tổ chức Tìm hiểu về những 

người có công với quê hương 

trong địa bàn. 

PHT,TPT,GV  

Tháng 1  Chào năm mới Trò chơi dân gian ngày tết PHT,TPT, GV  

Tháng 2  Em là mầm non của 

Đảng  

 Phát động phong trào giữ gìn 

trường, lớp, nơi ở sạch đẹp và 

tham quan một số cảnh đẹp quê 

hương. 

PHT,TPT,GV  

Tháng 3  Tiếp bước lên đoàn  Múa hát sân trường chào mừng 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tổ 

chức kết nạp đội cho HS lớp 3. 

PHT,TPT,GV  

Tháng 4  Non sông thống nhất Theo dòng lịch sử chào mừng  

ngày giải phóng Miền Nam. Tổ 

chức ngày họi đọc sách. 

PHT,TPT,GV, 

TV  

Tháng 5  Bác Hồ kính yêu và tự 

hào đội viên 

Thi đua lập thành tích kỷ niệm 

ngày sinh nhật Bác Hồ và tổ chức 

ĐH cháu ngoan Bác Hồ. 

 PHT,TPT, GV  

  

3. Quy định thời gian học:   

 Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5/9/2024, kết thúc trước ngày 18/1/2025.  

 Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 18/1/2025, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.  

4.Quy định số tiết dạy:  

 

TT 

  

Môn học  

 Khối lớp 4  

HK1 HK2 CN 



 

 

1   Tiếng việt 126 119 245 

2 Toán 90 85 175 

3 Đạo đức 18 17 35 

4   Khoa học 36 34 70 

5   Tin học 18 17 35 

6  GDTC 36 34 70 

7   Mĩ thuật 18 17 35 

8   Nhạc 18 17 35 

9   Lịch sử & Địa lí 36 34 70 

10   Công nghệ 18 17 35 

11   HĐTN 54 51 105 

12   Tiếng anh 54 51 105 

Tổng số tiết 522 493 1015 

Số tiết/tuần   29  

Số buổi dạy/tuần         8 buổi  

 

V. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NĂM HỌC   

5.1.Quy định thời gian học:   

Tổng thời gian thực học là 35 tuần (học kỳ I: có 18 tuần thực học, học kỳ II: có 17 tuần 

thực học).  

5.2. Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học  

                BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 - HỌC KÌ I  

                                          Từ ngày: (5/9 đến 18/01/2025) 

   

MÔN/ TUẦN  

   
1  

   
2  

   
3  

   
4  

   
5  

   
6  

   
7  

   
8  

   
9  

   
10  

   
11  

   
12  13  14  15  16  

  

17  18  
Tổng  

Tiếng Việt  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  126  

Toán  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  90  

Đạo đức  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

Khoa học 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36 

Tin  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

GDTC  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36 

Mĩ thuật  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  



 

 

 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 - HỌC KÌ II 

                               Từ ngày: (18/01 đến 31/5/2025) 

MÔN/TUẦN  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Tổng  

Tiếng Việt  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  119  

Toán  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  85  

Đạo đức  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

Khoa học 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  34  

Tin  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

GDTC  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  34  

Mĩ thuật  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

Âm nhạc  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

Công nghệ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17  

HĐTN  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  51  

LS&ĐL 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  34 

Tự chọn: T.Anh 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  51  

Tổng số tiết/ tuần 29  29  29  29  29  29 29  29  29  29  29  29  29 29  29  29  29  493  

Âm nhạc  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  

Công nghệ  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18 

HĐTN  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  54  

LS&ĐL 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36 
Tự chọn: T.Anh 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 54 

Tổng số tiết/ tuần 29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29 29  29  29  29 522 
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VI. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

*Đối với gv:  

  - 100 % GV xếp loại tốt về phẩm chất đạo đức, lối sống.  

  - 100 % giáo viên tham gia phong trào do cấp trên đề ra.  

  - Phấn đấu 100% giáo viên có năng lực chuyên môn từ khá trở lên  

  - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của trường: 100 %  

  - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: 100%                      

  - Xây dựng kế hoạch và tự học BDTX: 100%                

- Hồ sơ, sổ sách xếp loại tốt: 3/ 3 bộ.  

- Thao giảng 1 đến 2 tiết /1 GV/ 1 năm.  

  - Dự giờ 12 tiết /1 GV/1 năm.  

  - Tham gia viết sáng kiến….  

   - Lao động tiên tiến: 3 GV.  

   - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3 GV.  

   - CSTĐ:  

   - Tổ Lao động tiên tiến XS.  

   - Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học.                

   - Đồ dùng dạy học tự làm: 3/3 GV                

   *Đối với học sinh:  

  - Phấn đấu năm học 2024-2025, khối 4 đạt các mục tiêu sau:   

   -Tổng số HS khối 4: có 42 em trong đó nữ 24 em.  

     - Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 98%  

 - Tỉ lệ HS hoàn thành CT lớp học đạt 100%  

 - 100% thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.  

     - Phấn đấu hoàn thành xuất sắc trên các lĩnh vực.  

     - Cuối năm 2/2 lớp đạt lớp tiên tiến xuất sắc    

     - 100% thực hiện tốt nhiệm vụ của sao nhi đồng và Đội thiếu niên.  

     - Tham gia phong trào “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường 4 - 5hs/lớp  

- Tham gia phong trào thi giải Toán, Tiếng Việt trên mạng; Tiếng Anh trên mạng: 2- 

4hs/lớp.  

 - Tham gia các hoạt động phong trào chung: 100%  

 - 100% học sinh khối 4 được học môn tự chọn Tiếng Anh.   

    - 100% học sinh trong khối được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm 

các năng lực chung: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng 

tạo; các năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm 

mỹ, thể chất.  

    - 100% học sinh biết yêu thương đoàn kết, biết giúp đỡ bạn bè, biết chăm sóc môi 

trường xanh, sạch đẹp và có các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.  

    - 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống, ATGT, GDĐP, STEM, ĐĐLS...  
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    - Phấn đấu đạt khoảng 50% học sinh được khen thưởng cấp trường.  

    - Phấn đấu có học sinh tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.  

- Tổ chức đầy đủ các hoạt động trải nghiệm, huy động 100% học sinh tham gia với kết 

quả tốt.  

* Chất lượng các lĩnh vực: KHỐI 4: TSHS: 42 em.  

+ Môn học và hoạt động giáo dục (kiến thức, kĩ năng)  

    Hoàn thành tốt: 21 em, tỉ lệ 50%  

        Hoàn thành:      21 em, tỉ lệ 50%                 Chưa hoàn thành:  

       +Lĩnh vực năng lực:  

    Tốt:  21 em, tỉ lệ 50% 

    Đạt: 21 em, tỉ lệ 50% 

                          Cần cố gắng:  

      + Lĩnh vực phẩm chất:  

      Tốt:  21 em, tỉ lệ 50% 

          Đạt: 21 em, tỉ lệ 50%                   Cần cố gắng:  

*  Danh hiệu:  

+ HS được khen thưởng XS: 13 em, tỉ lệ 31%  

+ HS được khen thưởng Tiêu Biểu: 8 em, tỉ lệ 19%  

* Danh hiệu tập thể:  

- Lớp: Tiến tiến xuất sắc: 2 lớp  

- Tổ: TTXS  

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 * Đối với giáo viên:  

- GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.  

- GV bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thường xuyên và nâng cao.  

- Tổ chức tốt nề nếp học tập ở từng khâu: Việc sắp xếp sử dụng sách vở, ĐDHT ngăn 

nắp, khoa học; trình bày ngôn ngữ nói và viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.  

- Tích cực làm ĐDDH, khai thác triệt để kênh hình và kênh chữ có trong SGK, sử dụng 

ĐDDH có hiệu quả.   

- Thực hiện tốt và nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên HS, ưu tiên nhận xét bằng 

lời trực tiếp, kết hợp đánh giá của giáo viên; học sinh và gia đình.  

- Thực hiện theo dõi, đánh giá HS thường xuyên, có biện pháp điều chỉnh về mức độ và 

cách thức tổ chức dạy học cho mọi đối tượng HS theo trình độ, ghi các chứng cứ sát 

thực tế để có cơ sở đánh giá, đánh giá định kì đảm bảo khách quan, công bằng, đúng 

quy chế, tránh “Thành tích ảo”.  

- Tổ viên có ý thức tự học, tự rèn, rút kinh nghiệm qua giảng dạy, mạnh dạn tham gia 

góp ý xây dựng vào quá trình giáo dục của tổ và của nhà trường.  

- Bám sát Quy định về chuẩn nghề nghiệp GVTH để phấn đấu, hoàn thiện.  

- Khối trưởng và các GVCN lớp lên kế hoạch HĐ cho lớp, khối của mình kịp thời.  
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- Toàn khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ, động viên nhau hoàn thành 

tốt kế hoạch đề ra.  

* Phối kết hợp giáo dục.  

- Cầu nối giữa ba môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia đình – Xã hội có hiệu quả.  

- Tổ chức cho HS cũng như phụ huynh tự đánh giá và tham gia vào quá trình đánh giá 

kết quả học tập và rèn luyện.  

- Cha mẹ HS cần góp phần quan trọng vào quá trình giáo dục học sinh. Tích cực, chủ 

động nhắc nhở con em mình ý thức tự học, tự rèn.   

- Bản thân HS có ý thức tự học, tự rèn và chấp hành tốt nội quy sinh hoạt và học tập. Có 

tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.  

Trên đây là chương trình hoạt động của toàn thể giáo viên và học sinh tổ khối 4 

trong năm học 2024 - 2025.  

  

  

BGH DUYỆT                                                                         KHỐI TRƯỞNG  

    

   

  

  

                                                                        Võ Thị Xuân Nữ 
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